
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NV2 NGÀNH-603

Stt truong khoi sobaodanh nganh khoi2 nganh2 hoten phai ngaysinh doituong nhomut khuvuc dm1 dm2 dm3 dtc0 dtc
1 TGC C 3745 527 C 603 Lê Thị Thùy 1 10493 3 2NT 600 600 600 1800 1800
2 LPH C 4883 500 C 603 Trần Thị Thương 1 150493 3 2NT 750 375 550 1675 1700
3 TGC C 2925 611 C 603 Phạm Thị Thu Oanh 1 100393 3 2NT 650 400 750 1800 1800
4 QHX C 1408 501 C 603 Nguyễn Thị Hiên 1 90793 3 1 700 200 700 1600 1600
5 TGC C 2131 529 C 603 Vũ Thị Linh 1 131093 3 2NT 650 400 600 1650 1650
6 HCH C 2040 501 C 603 Lưu Sỹ Huyền 0 150392 6 2 1 500 400 600 1500 1500
7 HCH C 2041 501 C 603 Lộc Thị Minh Huyền 1 270393 1 1 1 650 225 500 1375 1400
8 LPH C 5532 500 C 603 Hoàng Trí Dũng 0 71193 1 1 1 600 275 600 1475 1500
9 SPH C 12718 602 C 603 Mai Thị Thảo 1 60693 3 1 750 425 475 1650 1650
10 QHL C 3201 505 C 603 Lê Thị Quỳnh Nga 1 250693 3 2 725 450 675 1850 1850
11 TGC C 88 608 C 603 Nguyễn Thế Anh 1 160293 3 1 550 400 750 1700 1700
12 HCH C 1176 501 C 603 Ong Thị Anh 1 220993 3 2NT 700 450 525 1675 1700
13 TGC C 2383 602 C 603 Nguyễn Thị Mai 1 71093 3 2NT 750 300 600 1650 1650
14 TGC C 3544 608 C 603 Nguyễn Văn Thắng 0 110193 3 1 600 450 700 1750 1750
15 TGC C 1253 609 C 603 Vũ Thị Thu Hiền 1 70493 3 2NT 600 600 450 1650 1650
16 HCH C 2919 501 C 603 Nguyễn Thị Phương 1 220293 3 2NT 675 400 550 1625 1650
17 QHX C 3351 604 C 603 Đặng Anh Ngọc 0 150691 3 2NT 600 350 675 1625 1650
18 LDA C 9998 501 C 603 Nguyễn Thị Kim Cúc 1 190392 3 2NT 700 325 650 1675 1700
19 DLT C 1408 401 C 603 Đào Thị Anh 1 71092 3 2NT 650 250 725 1625 1650
20 QHL C 4617 505 C 603 Nguyễn Hoài Thu 1 130993 3 1 700 200 775 1675 1700
21 TDV C 33480 501 C 603 Võ Thị Trang 1 121192 3 1 650 300 675 1625 1650
22 LPH C 6342 500 C 603 Hoàng Thị Thu Hằng 1 231193 3 2NT 700 275 800 1775 1800
23 CSH C 12095 503 C 603 Lý Trần Thắng 0 131193 3 1 500 500 750 1750 1750
24 HCH C 3834 501 C 603 Trịnh Thị Yến 1 60793 3 1 750 300 550 1600 1600
25 DLX C 10502 401 C 603 Lê Thị Thanh Hoa 1 50293 3 2 700 500 650 1850 1850
26 QHX C 5986 604 C 603 Phan Thị Hạnh 1 190693 3 2NT 650 450 650 1750 1750
27 QHL C 973 505 C 603 Doãn Thị Giang 1 201293 3 1 700 400 600 1700 1700
28 DLX C 10958 401 C 603 Nguyễn Thu Huế 1 120893 3 2NT 750 250 650 1650 1650
29 QHX C 4006 606 C 603 Đỗ Thị Quỳnh 1 100793 3 2NT 750 200 700 1650 1650
30 QHX C 2931 604 C 603 Nguyễn Thị Minh Lý 1 50992 3 2NT 750 575 525 1850 1850
31 HCH C 4003 501 C 603 Lê Thị Thanh Nga 1 80893 3 2 775 150 750 1675 1700
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32 DLX C 2411 401 C 603 Tạ Ngọc Thanh Lam 1 50393 3 2NT 650 350 725 1725 1750
33 HCH C 2791 501 C 603 Đào Thị Thùy Nhung 1 271092 3 1 600 300 675 1575 1600
34 QHL C 6250 505 C 603 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 1 260592 3 1 575 450 675 1700 1700
35 TGC C 249 532 C 603 Phạm Văn Ban 0 100391 3 2NT 550 350 800 1700 1700
36 QHL C 4093 505 C 603 Nguyễn Thị Hoàn Sâm 1 250893 3 2 675 475 600 1750 1750
37 DLX C 1403 401 C 603 Đào Văn Hoàn 0 150791 3 2NT 550 550 600 1700 1700
38 DLX C 2504 401 C 603 Nguyễn Thị Nga 1 280893 3 2NT 700 475 450 1625 1650
39 HCH C 1693 501 C 603 Nguyễn Thị Hải 1 140492 3 1 650 325 675 1650 1650
40 TGC C 476 605 C 603 Hoàng Thị Diễm 1 50993 3 2NT 550 450 650 1650 1650
41 CSH C 10009 503 C 603 Nông Văn Môn 0 190893 1 1 1 650 500 350 1500 1500
42 TGC C 3115 532 C 603 Nguyễn Hữu Quân 0 90691 3 2NT 650 550 550 1750 1750
43 LPH C 5223 500 C 603 Vương Ngọc Ly 1 60393 1 1 1 600 250 525 1375 1400
44 CSH C 6366 503 C 603 Đoàn Thế Đức 0 110393 3 2NT 750 450 450 1650 1650
45 QHX C 4410 501 C 603 Trần Thị Thu Thảo 1 120992 3 2 650 400 700 1750 1750
46 HCH C 1362 501 C 603 Vũ Thị Bằng Diễm 1 140592 3 2 675 450 600 1725 1750
47 SPH C 13230 603 C 603 Vi Thị Oanh 1 90319 1 1 1 600 300 500 1400 1400
48 LPH C 5869 500 C 603 Nguyễn Thị Thủy 1 250493 1 1 1 700 400 300 1400 1400
49 TGC C 3448 611 C 603 Nguyễn Thị Thảo 1 280893 3 1 650 450 600 1700 1700
50 QHX C 3306 501 C 603 Nguyễn Thị Ngân 1 230192 3 1 600 400 625 1625 1650
51 ANH C 2934 501 C 603 Đinh Quang Huy 0 11093 1 1 1 650 250 525 1425 1450
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